
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

1
Nguyễn Thị Thanh  

Thoảng

2732/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

22/06/2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thanh Thoảng

Tổ 60, ấp 5, xã Tam An, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

2758 12/05/2021 639 25/4/2024

2
Nguyễn Thị Hoa  

Thơm

1156/ 

BRVT-

CCHND

08/08/16

SYT Bà 

Rịa-Vũng 

Tàu

Quầy thuốc 

Phúc Khang

Ấp 1, xã An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
3144 17/1/2018 2646 29/8/2017

Đã hết 

hạn GPP 

2020

3 Nguyễn Thị  Hoàn

2322/ 

CCHN-D-

SYT-HCM


16/01/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Nguyễn Hoàn

Tổ 4, ấp 6, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3289 10/1/2019 3339 25/4/2024

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

4
NGUYỄN THỊ 

NGỌC  THŨY

9341/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

27/08/2024

Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

BẢO KHÁNH 6

Tổ 13, ấp 5, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

8939 14/10/2024 9598 14/10/2024

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

Ghi chúSTT

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC

- ĐỢT 04 NĂM 2026

PHỤ LỤC 1

Xã An Phước
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5 Lý Chung  Giao

442/ CCHN-

D-SYT-

BTH

11/09/2018

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

Quầy thuốc 

Đăng Khoa

Tổ 10, ấp 1, xã Tam An, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

7783 05/04/2023 7726 04/05/23

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

6 Trần Thị  Thuận

841/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

24/06/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Phúc Thuận

Khu 3, Tân Hoa, xã Bàu 

Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

811 26/3/2020 1532 18/4/2023

7
Nguyễn Huỳnh 

Ngọc Anh

4865 

/CCHN-D-

SYT-HCM

29/7/2019

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Minh Châu 

số 209 đường Lê A, ấp 1, xã 

Bình Lộc, Thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

7670 23/2/2023 7639 23/2/2023

8
Nguyễn Thị 

Phương Anh

6126 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

28/3/2022
Sở Y tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Suối 

Tre

88A, đường Suối Tre, Bình 

Lộc, Thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

8377 18/12/2023 9090 18/12/2023

Thay đổi 

phụ trách 

chuyên 

môn

9
Nguyễn Thị  

Phượng

1444/ ĐNAI-

CCHND
02/05/15

Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC MỸ 

HỒNG 

PHƯỢNG

06A, ấp Sông Mây, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

1408 30/11/2022 3699 30/11/2022

Xã Bàu Hàm

Phường Bình Lộc

Xã Bình Minh

Phường Bình Phước
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10 Nguyễn Phước Tài

5369/CCHN

-D-SYT-

HCM 

15/3/2023
Sở Y tế 

TP.HCM

Nhà thuốc Bảo 

Châu 6

số 54, đường Trần Hưng Đạo, 

P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, 

Bình Phước

1681 26/5/2023 2410 26/5/2023

11 Trần Thị Kim Hằng
0886/CCHN

D-SYT-TNI 
13/01/22

Sở Y tế 

Tây Ninh

Quầy thuốc Thu 

Hiền

Thôn 6, xã Minh Hưng, 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước

1612 3/3/2023 2766 3/3/2023

12
Nguyễn Thị Thùy  

Dung

1601 

/CCHN-D-

SYT-BP

05/09/19

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Thùy Dung

tổ 3, ấp 2, xã Thành Tâm, 

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước

1140 4/7/2019 2576 20/8/2022

13 Lâm Tuyết  Thanh

3984/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

06/01/2020

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Phương Nhi

Lý Thái Tổ, tổ 41, ấp phước 

lý, xã Đại Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

4275 29/04/2020 4298 21/4/2023

14 Phan Thị Cẩm Dung

846 /CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

07/04/14
Sở Y tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Cẩm Dung

Ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

902 29/4/2020 1743 21/4/2023

15 Nguyễn Như  Hằng

2254/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

08/06/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Hắng

Kios số 2, Chợ Dầu Giây, xã 

Bàu Hàm 2, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

2293 9/7/2019 2515 30/6/2025

Xã Bù Đăng

Phường Chơn Thành

Xã Đại Phước

Xã Dầu Giây
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16
Nguyễn Trọng  

Tuấn

2500/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

01/11/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Phượng Hồng

Tổ 10, ấp 3, xã Phú Ngọc, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai

2615 10/3/2020 7660 17/3/2023

Chuyển 

Quầy 

thuốc lên 

Nhà thuốc

17
BÙI THÀNH  

CÔNG

8216/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

16/08/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thiên An 2

Số nhà 03A, khu 6, ấp 7, xã 

Gia Canh, huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

8309 01/11/2023 9005 11/1/2023

18
Huỳnh Thị Kim 

Ngân

5777/ 

CCHN-D-

SYT-BD

05/04/21

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

QUẦY 

THUỐC LÊ 

BÌNH 2

số 52, KP Hiệp Quyết, TT 

Định Quán, Định Quán, Đồng 

Nai

7531 14/12/2022 7499 14/12/22

19 Nguyễn Thị Tươi
736/BP-

CCHND 
6/7/2015

Quầy thuốc 

Thiên Phước

Thửa đất số 85, tờ bản đồ số 

3, KP Bàu Ké, TT Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

2012 20/12/2024 3301 20/12/2024

20 Trần Thị Hồng  Lan
740 /ĐNAI-

CCHND
16/6/2015

Sở Y tế 

Đồng Nai

Tủ thuốc Trạm 

Y tế xã Gia 

Kiệm

Trạm Y tế xã Gia Kiệm, ấp 

Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm, 

huyện Thồng Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

1647 8/6/2015 / /

Xã Định Quán

Xã Đồng Phú

Xã Gia Kiệm

Phường Hố Nai
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21
Nguyễn Thị Thu 

Phương

5432 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

17/5/2021
Sở Y tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Minh Châu 9 

Lộ Đức

7/5 Lê Ngô Cát, tổ 6, khu phố 

4, phường Tân Hòa, Thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7627 7/2/2023 7587 7/2/2023

22 Nguyễn Xuân  Điền

6843 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

26/10/2022
Sở Y tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Xuân Trường

104a/2 đường Lê Ngô Cát, 

khu phố 5, phường Tân Hòa, 

Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8362 13/12/2023 9050 13/12/2023

23
Võ Thị Hoài  

Hương

2194/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

11/04/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

2202

Ấp An Bình, xã Trung Hoà, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

2365 09/04/2021 472 23/5/2024

Chuyển 

Quầy 

thuốc lên 

Nhà thuốc

24 Hồ Thị Phượng
1844/BP-

CCHND 
07/01/2021

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy Thuốc 

Duy Nam

số 34, ấp 3, xã Lộc Hưng, 

Lộc Ninh, Bình Phước
1560 16/9/2022 2598 16/9/2022

25 Lê Thị Kim Dung
1293/BP-

CCHND 
9/6/2017

Quầy Thuốc 

Khải Phong

Tổ 2, ấp Chàng Hai, xã Lộc 

Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước

1869 14/10/2024 3210 14/10/2024

Xã Hưng Thịnh

Xã Lộc Hưng

Xã Lộc Quang

Xã Lộc Tấn
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26
Hoàng Thị Kim 

Phương

1050/BP-

CCHND 
01/6/2016

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Kim Phương

SN 267, ấp 5B, xã Lộc Tấn, 

Lộc Ninh, Bình Phước
865 '21/01/2019 2787 14/3/2023

27
Nguyễn Thị Kim  

Oanh

3430/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


22/08/18
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Tâm Thanh

53/48, KP 6, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3734 17/12/2018 / /

28
 HUỲNH THÚY  

HẰNG

7598/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

17/04/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Lộc 

Thịnh

E627, tổ 35, khu phố 5A, 

phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8566 11/3/2024 9246 3/11/2024

29 Trần Trung Hiếu

3148/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


9/11

/2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

HÀ CHÂU

7A/5, KP Long Điềm, P. 

Long Bình Tân, Biên Hòa, 

Đồng Nai

332 10/11/2019 1367 18/11/2022

30
NGUYỄN THỊ  

THẢO

15940/ 

CCHN-D-

SYT-HCM

26/08/2024

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

NHÀ THUỐC 

THẢO ANH

Số 40 Hồng Thập Tự, KP 5, 

phường Xuân Bình, thành 

phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

8917 30/09/2024 9576 30/9/2024

Phường Long Bình

Phường Long Hưng

Phường Long Khánh
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31 Hoàng Thị Thùy

7004 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

12/05/22
Sở Y tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Thanh Vân

115 Trần Phú, khu phố 1, 

phường Xuân An, Thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

7792 5/4/2023 7735 5/4/2023

32 Trần Thị  Thúy

815/ CCHN-

D-SYT-

NA


04/07/2018
Sở Y Tế 

Nghệ An
Quầy thuốc

Khu 1, tổ 13, ấp Phước Hòa, 

xã Long Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

3620 23/10/2018 3639 15/10/2018

Đã hết 

hạn GPP 

2021

33
Huỳnh Thị Thanh 

Liễu

1389/CCHN

-D-SYT-BP 
30/10/2017

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy Thuốc 

Thanh Liễu

tổ 1, ấp 2, xã Minh Hưng, 

Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
1094 22/6/2022 2501 22/6/2022

34 Nguyễn Thị Thu Lê

2350-20/ 

CCHN-D-

SYT-NA

30/07/

2020

SYT 

Nghệ An

Quầy thuốc 

Bình An 2

Tổ 13, ấp Bến Cam, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

4633 5/10/2020 4563 10/5/2020

35
Nguyễn Thị  

Phương

5920/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI
25/01/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC LÊ 

QUỲNH 5

136, Hùng Vương, KP Mỹ 

Khoan, TT Hiệp Phước, 

huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

7564 26/12/2022 7529 26/12/22

36 Lê Thị Thu  Hạnh

1769/ 

CCHN-D-

SYT-

BRVT


24/01/2019

Sở Y Tế 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Quầy thuốc Thu 

Thủy 5

Tổ 16 KP Phước Kiểng, xã 

Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

7971 07/06/2023 7901 07/06/2023

Xã Long Phước

Phường Minh Hưng

Xã Nhơn Trạch
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37  

4045-

23/CCHN-

D-SYT-N 

Quầy thuốc 

Phúc Khang 

Thịnh

309 Lý Thường Kiệt, ấp Bến 

Sắn, xã Phước Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

8129 01/08/2023 8838 8/1/2023

38 Lê Văn Thường 

3624/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

04/12/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Đinh Gia

62, tổ 18, KP  Mỹ Khoan, 

TT. Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

8328 16/11/2023 9022 16/11/2023

39 Nguyễn Châu  Long

8240 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

16/8/2023
Sở Y tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Châu 

Hiền

625/12/2 đường Hùng 

Vương, tổ 10, ấp Phước Hiệp, 

xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

10973 24/1/2026 10974 24/01/2026

Thay đổi 

phụ trách 

chuyên 

môn

40
 NGUYỄN ANH  

TUẤN

6251/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

23/05/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Lê 

Bình III

SN 14, tổ 3, Phương Lâm 2, 

xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

7721 17/03/2023 7666 17/3/2023

41 Đỗ Thị  Thúy
1325/CCHN

-D-SYT-BP 
13/5/2019

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc 

Ngọc Nhung

SN 246, KP 1, Long Phước, 

TX. Phước Long, Bình Phước
1325 26/10/2021 3204 14/10/2024

42 Nguyễn Thị  Hà

1511 

/CCHN-D-

SYT-BP

30/8/2018

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc Tâm 

Việt Phước 

Bình

số 200, đường Độc Lập,  khu 

phố Phước An, phường 

Phước Bình, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước

1197 28/4/2020 2760 28/2/2023

Thay đổi 

phụ trách 

chuyên 

môn

Xã Phú Lâm

Phường Phước Bình
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43
Phạm Thị Thùy 

Dương

1963/CCHN

D-D-SYT-

BP 

12/11/2021

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc Thùy 

Dương

Số 793, đường Nguyễn Tất 

Thành, khu phố Bình Giang 

1, phường Sơn Giang, Tx. 

Phước Long, tỉnh Bình Phước

1757
25/10/2023 2998 25/10/2023

44 Đặng Thị Kim Loan

6545 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

08/08/22
Sở Y tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Tuấn Khang

tổ 8, ấp 2, xã Phước Bình, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

7699 6/3/2023 7649 6/3/2023

45
Nguyễn Trương  

Thành

1853/CCHN

-D-SYT-

BRVT 


27/09/2019

Sở Y Tế 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Quầy thuốc 

Anh Thành

QL51, tổ 16, ấp 1C, xã Phước 

Thái, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

7907 08/05/2023 7827 8/5/2023

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

46
Hoàng Thị Tường  

Vân

8422/ 

CCHN-D-

SYT-HCM

10/01/2022

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc Quý 

Vân

12F/1, tổ 7, KP 3, phường 

Tân Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

6788 26/04/2022 6785 26/4/2022

47 Vũ Duy  Khương

2322/ 

CCHN-D-

SYT-TG

11/04/2023

Sở Y Tế 

Tiền 

Giang

Nhà thuốc Y 

Tâm 79

25/122 khu phố 2, phường 

Tân Mai, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8580 13/3/2024 9258 13/3/2024

Xã Phước Thái

Phường Tam Hiệp
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48 Vũ  Quốc

4430/ 

CCHN-D-

SYT-BD

06/07/2021

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

Nhà thuốc Nam 

Anh

Số 40, đường Lý Văn Sâm, 

phường Tam Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

9315 02/06/2025 9966 2/6/2025

49
Nguyễn Thị Thúy 

Như

6097/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

21/3/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Dược Tâm An

38/59 Đồng Khởi, tổ 3, KP 4, 

phường Tân Hiệp, TP Biên 

Hòa, Đồng Nai

7681 23/2/2023 7629 23/2/2023

50 Phạm Thanh  Vinh

3862/ 

CCHN-D-

SYT-LA

09/09/2019

Sở Y Tế 

Long An
Nhà thuốc Vita

06 đường 1, KP Long Đức 1, 

phường Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4315 27/05/2020 4315 27/5/2020

Đã hết 

hạn GPP 

2023

51 Nguyễn Thị  Bé

6335/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

13/06/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Nguyễn Bảo 

Phong

1464/16, tổ 6, khu phố Long 

Khánh 1, phường Tam 

Phước, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7754 20/03/2023 / /

52
ĐINH THỊ TRÀ  

MI

8959/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

26/04/2024

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Ngọc Lan 3

103, tổ 11, KP Thiên Bình, 

phường Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8797 13/07/2024 9463 13/7/2024

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

Phường Tam Phước
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53 Trân Trọng Hồ

0297 

/CCHN-D-

SYT-BD

23/12/2022

Sở Y tế 

Bình 

Dương

Nhà thuốc Yến 

Huyền

32 Nguyễn Khắc Hiếu, tổ 30, 

khu phố Long Đức 1, phường 

Tam Phước, Thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7663 16/2/2023 7610 16/2/2023

54 Võ Thị Kim Dung

6255 

/CCHN-D-

SYT-HCM

08/05/20

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Đức Dung

Kiot số 3, thửa số 104, tổ 61, 

khu phố Long Đức 3, phường 

Tam Phước, Thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7668 16/2/2023 / /

55 Nguyễn Văn Thành
243/CCHN-

DSYT-BP 
30/12/13

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Tâm Phúc

Kp 5, TT. Tân Khai, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
1615 13/3/2023 2771 13/3/2023

56 Lê Thị  Hiền

3351/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

03/04/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thanh Hiền

Kiot số 6, tổ 1, khu 3, thị trấn 

Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

3280 07/05/2021 3356 7/8/2024

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

57
 NGUYỄN THỊ 

ANH  THƯ

7176/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

09/01/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Gia 

Huy

Sn, tổ 5, Ngọc Lâm, xã Phú 

Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

7720 17/03/2023 7667 17/3/2023

Xã Tân Khai

Xã Tân Phú
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58
TRẦN XUÂN  

HÓA

7501/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

27/03/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Xuân Hóa

Tổ 3, ấp 4, xã Trà Cổ, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
8000 12/06/2023 7927 6/12/2023

59
NGUYỄN TRUNG  

 HIẾU

7449/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

20/03/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc chi 

nhánh Công ty 

Cổ phần 

Healthcare 

YBL - PKĐK 

Vạn Thành Sài 

Gòn

Tổ 15, khu phố 8, thị trấn Tân 

Phú, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

8313/ 31/10/2024 9001 31/10/2024

60 Võ Thị Thu Hiền
2263/CCHN

-D-SYT-BP  
06/2/2023

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy Thuốc 

Linh Đan

Tổ 2, ấp Sóc Nê, xã Tân 

Tiến, huyện Bù Đốp, Bình 

Phước

1743 31/8/2023 2927 31/8/2023

61
Triệu Thị Thạch 

Thảo

1890 

/CCHN-D-

SYT-BP

27/5/2024

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc tây 

Thạch Thảo

số 140, ấp Tân An, xã Tân 

Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước

2085 27/5/2025 3473 27/5/2025

62 Vũ Thị Quyên

2360 

/CCHN-D-

SYT-BP

14/6/2023

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Đức Thắng

ấp 1, xã Thanh Hòa, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
678 25/4/2016 2562 8/12/2022

Xã Tân Tiến

Xã Thiện Hưng

Xã Thống Nhất

12 Ngưng hoạt động Đợt 04 năm 2026



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

63
TRẦN THỊ HỒNG  

VÂN

8828/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

20/02/2024

Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

HỒNG VÂN

SN 07, khu 7, ấp Chợ, xã Phú 

Túc, huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

8770 24/06/2024 9440 24/6/2024

64 Bùi Châu  Thái

6205 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

05/11/22
Sở Y tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thái 

Đức

2/1, ấp Tân Lâp, xã Phú Túc, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai

7673 23/2/2023 7636 23/2/2023

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

65
Huỳnh Thị Ngọc 

Trang

2661 

/CCHN-D-

SYT-BP

21/2/2025

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc An 

Tâm thuộc 

HKD Huỳnh 

Thị Ngọc Trang

số nhà 308, tổ 7, ấp Thuận 

Tiến, xã Thuận Lợi, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

2066 23/4/2025 3421 23/4/2025

66 Nguyễn Hiếu  Minh

5542/ 

CCHN-D-

SYT-HCM

22/08/2023

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc Linh 

Hân

Số 09, đường 1, tồ A14, khu 

phố 1, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8187 22/08/2023 8899 22/8/2023

67 Trần Minh  Hoàng

3089/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

25/10/2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC MINH 

HOÀNG

12/3, khu 2, ấp Thuận Hòa, 

xã Sông Trầu, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

3032 15/1/2021 3111 1/12/2024

Xã Thuận Lợi

Phường Trấn Biên

Xã Trảng Bom
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68 Nguyễn Thị  Quyên
499/ HCM-

CCHND
14/08/2013

Sở Y Tế 

Thành 

phố  Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc 

Minh Phát 2

379 Bùi Trọng Nghĩa, KP2, 

phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7770 28/03/2023 7714 28/3/2023

69
 NGUYỄN THỊ  

HOÀN

6967/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

28/11/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Minh Huyền 9

15/9 tỉnh lộ 768, tổ 22, KP 3, 

phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7893 08/05/2023 7829 8/5/2023

70 Ngô Thị  Mai

5615/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

15/11/2021

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Minh Châu 9

Đường 768, KP 4B, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8031 20/06/2023 7948 20/6/2023

Thay đổi 

phụ trách 

chuyên 

môn

71
Phạm Thị Thùy  

Vân

3198/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

04/07/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Bích Vân

Hẻm 5, tổ 6, KP 4A, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8712 31/05/2024

72 Ngô Thùy Trang

7198 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

13/1/2023
Sở Y tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Phương Linh

4B, khu phố 4, Nguyễn Thái 

Học, phường Trảng Dài, 

Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7688 23/2/2023 7624 23/2/2023

Phường Trảng Dài

Xã Trị An
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73
KEO THỊ KIỀU  

OANH

8696/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

25/12/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Hoàng Oanh

Tổ 9, khu phố 1, , thị trấn 

Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

8585 21/3/2024 9263 21/3/2024

74
NGUYỄN THỊ  

HIÊN

7389 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

06/03/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thùy Trâm

Tổ 8, KP 8, thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

7826 18/04/2023 7772 18/4/2023

75
Nguyễn Thị Thu  

Hà

3750/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

29/05/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thu 

Hà

tổ 6, ấp chợ, xã Suối Nho, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai

4250 10/3/2020 4247 17/3/2023

76 Trần Xuân  Điệp

338/ CCHN-

D-SYT-

BTH

31/07/2018

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

Quầy thuốc

Ấp Láng Me 1, xã Xuân 

Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

3702 4/12/2018 3754 23/2/2023

Tổng: 76 cơ sở

Xã Xuân Bắc

Xã Xuân Đông
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